
STT TÊN SP ẢNH MINH HỌA CHI TIẾT SẢN PHẨM
KÍCH THƯỚC

(D x R x C) CM

ĐƠN GIÁ

(VNĐ)
GHI CHÚ

1

Sofa Mây 

Nhựa Ngoài 

Trời E189

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK, mặt 

bàn sử dụng kính cường lực.

Đơn Giá Cho 1 bàn, 2 ghế đơn và 1 

ghế dài, chưa bao gồm đệm gối

- Bàn: 100 x 55 x 46

- Ghế dài: 145 x 73 x 

70

- Ghế đơn: 85 x 73 x 

70

7,850,000

2

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa E126

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK, mặt 

bàn sử dụng kính cường lực.

Đơn Giá Cho 1 bàn, 2 ghế đơn và 1 

ghế dài, chưa bao gồm đệm gối

- Bàn: 90 x 70 x 42

- Ghế dài: 140 x 65 x 

75

8,250,000

3

Bộ Sofa 

Ngoài Trời 

Cao Cấp 

Đan Dây 

Rope E163

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây Rope.

Đơn Giá Cho 1 bàn, 2 ghế đơn và 1 

ghế dài, chưa bao gồm đệm gối

- Bàn: 120 x 70 x 40

- Ghế dài: 180 x 78 x 

66

14,400,000

4

Bộ Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa E137

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK, mặt 

bàn sử dụng kính cường lực.

Đơn Giá Cho 1 Bàn, 2 Ghế đơn, 1 

ghế dài, 1 đôn chưa bao gồm đệm, 

gối.

- Bàn: 90 x 90 x 40

- Ghế dài: 180 x 85 x 

65

16,500,000

5

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa E136

Khung gỗ Teak kết hợp inox, đan sợi 

nhựa nguyên chất kèm phụ gia kháng 

tia UV, có chứng chỉ chất lượng đi 

kèm.

Đơn Giá Cho 1 bàn, 2 ghế đơn và 1 

ghế dài, chưa bao gồm đệm gối

- Bàn: 90 x 60 x 35

- Ghế dài: 160 x 55 x 

70

20,200,000

6

Bàn Ghế 

Sofa Ngoài 

Trời E188

Khung inox kết hợp gỗ Teak, đan sợi 

rope/ nhựa nguyên chất kèm phụ gia 

kháng tia UV, có chứng chỉ chất 

lượng đi kèm.

Đơn Giá Cho bộ gồm 2 ghế đơn, 1 

bàn, 1 ghế dài, 1 đôn chưa bao gồm 

đệm, gối.

- Bàn: 120 x 60 x 75

- Ghế dài: 100 x 50 x 

60

36,850,000
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Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa E114

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK, mặt 

bàn sử dụng kính cường lực.

Đơn Giá Cho 1 bàn, 2 ghế đơn và 1 

ghế dài, chưa bao gồm đệm gối

- Bàn: 120 x 60 x 50

- Ghế dài: 180 x 75 x 

78

7,850,000

8

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa C237

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK, mặt 

bàn sử dụng kính cường lực.

Đơn Giá Cho 1 bàn và 2 ghế dài, 

chưa bao gồm đệm gối

- Bàn: 90 x 70 x 42

- Ghế dài: 140 x 65 x 

75

4,350,000

9

Bộ Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa E228

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK, mặt 

bàn sử dụng kính cường lực.

Đơn Giá Cho 1 bộ gồm 2 ghế đơn, 1 

bàn kèm kính cường lực, 1 đôn nhỏ 

và 1 ghế dài, chưa đệm.

- Bàn: 80 x 80 x 42

- Ghế dài: 150 x 83 x 

85

10,900,000

10

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa Cao 

Cấp E120

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK, mặt 

bàn sử dụng kính cường lực.

Đơn Giá Cho 1 Bàn có kính cường 

lực, 2 ghế đơn, 1 ghế dài, chưa bao 

gồm đệm, gối.

- Bàn: 80 x 80 x 40

- Ghế dài: 160 x 80 x 

80

8,500,000

11

Bộ Bàn Ghế 

Ngoài Trời 

Cao Cấp Gỗ 

Teak HN95

Khung inox/nhôm sơn tĩnh điện kết 

hợp gỗ Teak đan dây mây nhựa 

VNXK.

Đơn Giá Cho 1 bộ gồm 4 ghế và 1 

bàn, chưa bao gồm đệm gối

- Bàn: 70 x 70 x 37

- Ghế: 70 x 82 x 82
26,500,000

12

Bộ Sofa 

Ngoài Trời 

Cao Cấp Gỗ 

Teak E170

 Khung inox kết hợp gỗ Teak, đan 

dây Rope VNXK.

Đơn Giá Cho bộ gồm 2 ghế đơn, 1 

ghế dài, 1 đôn kê chân nhỏ chưa bao 

gồm bàn và đệm, gối.

- Ghế đơn: 78 x 81 x 

71

- Ghế dài: 183 x 88 x 

71

24,850,000

13

Bộ Sofa 

Mây Nhựa 

Gỗ Teak 

E185

Chất liệu: Khung inox/nhôm sơn tĩnh 

điện kết hợp gỗ Teak đan dây mây 

nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho 1 bộ gồm 2 ghế dài, 2 

ghế đơn và 1 bàn, chưa bao gồm đệm 

gối.

- Bàn: 120 x 120 x 37

- Ghế dài: 195 x 82 x 

82

45,500,000
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Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa E119

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK, mặt 

bàn sử dụng kính cường lực.

Đơn Giá Cho 1 bàn, 2 ghế đơn và 1 

ghế dài, chưa bao gồm đệm gối

- Bàn: 100 x 55 x 45

- Ghế dài: 120 x 60 x 

80

5,900,000

15

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa E135

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK, mặt 

bàn sử dụng kính cường lực.

Đơn Giá Cho 1 Bàn có kính cường 

lực, 1 ghế đơn, 1 ghế dài, chưa bao 

gồm đệm, gối.

- Bàn: 90 x 70 x 42

- Ghế dài: 140 x 65 x 

75

14,800,000

16

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa E129

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK, mặt 

bàn sử dụng kính cường lực.

Đơn Giá Cho 1 bộ gồm 2 ghế dài, 1 

bàn, 1 đôn, chưa bao gồm đệm gối.

- Bàn: 90 x 60 x 42

- Ghế dài: 260 x 220 x 

52

11,500,000

17

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa A229

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK, mặt 

bàn sử dụng kính cường lực.

Đơn Giá Cho 1 Bàn có kính cường 

lực, 2 ghế đơn, 1 ghế dài, chưa bao 

gồm đệm, gối.

- Bàn: 80 x 80 x 42

- Ghế dài: 160 x 77 x 

80

8,650,000

18

Bộ Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa Ngoài 

Trời Cao 

Cấp E183

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho bộ gồm 1 sofa dài, 1 

bàn và 2 ghế sofa đơn, chưa bao gồm 

đệm, gối

- Bàn: 80 x 80 x 25

- Ghế đơn: 75 x 80 

x65

- Ghế dài: 160 x 80 x 

65

22,500,000

19

Bộ Sofa 

Mây Nhựa 

Khung Gỗ 

Teak E168

Khung Inox 304 sơn tĩnh điện kết 

hợp gỗ Teak, đan dây dây nhựa 

VNXK.

Đơn Giá Cho 1 bộ gồm 11 module ( 

7 chỗ ngồi) kèm đệm gối bọc vải 

ngoài trời nhập khẩu Indonesia.

- 1 Module: 80 x 80 x 

42
95,000,000

20

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa 

HNSF05

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK, mặt 

bàn sử dụng kính cường lực.

Đơn Giá Cho 1 bộ chữ L, chưa bao 

gồm đệm gối.

- Bàn: 100 x 50 x 42

- Ghế dài: 200 x 140 x 

75

10,300,000
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Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa Kết 

Hợp Gỗ 

Teak E164

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện kết hợp gỗ Teak, đan dây dây 

nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho 1 bàn, 2 ghế đơn và 1 

ghế dài, chưa bao gồm đệm gối

- Bàn: 100 x 50 x 40

- Ghế dài: 150 x 70 x 

78

14,750,000

22

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa 

HNSF01

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho 1 bộ gồm 1 sofa đơn, 1 

bộ sofa chữ L, 2 bàn, chưa bao gồm 

đệm, gối.

- Bàn: 80 x 80 x 42

- Ghế dài: 220 x 200 x 

75

10,400,000

23

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa Cao 

Cấp E123

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện kết hợp gỗ Teak, đan dây dây 

nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho 1 bàn, 2 ghế đơn và 1 

ghế dài, chưa bao gồm đệm gối

- Bàn: 70 x 70 x 42

- Ghế dài: 160 x 80 x 

80

8,150,000

24

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa A112

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho 1 bộ bán nguyệt, chưa 

bao gồm đệm gối.

- Bàn: 100 x 100 x 42

- Phủ bì set: 290 x 145 

x 75

10,800,000

25

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa 

HNSF07

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho bộ gồm 2 đôn vuông, 1 

bàn, 1 ghế dài, chưa bao gồm đệm, 

gối.

- Bàn: 100 x 50 x 40

- Ghế dài: 310 x 75 x 

75

- Đôn 85 x 85 x 35

9,550,000

26

Bộ Sofa 

Ngoài Trời 

Cao Cấp 

Mây Nhựa 

E166

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho bộ gồm 3 ghế đơn, 1 

ghế dài, 1 bàn và 1 đôn nhỏ chưa bao 

gồm đệm, gối.

- Bàn: 120 x 60 x 35

- Ghế dài: 180 x 80 x 

78

19,850,000

27

Bộ Sofa 

Ngoài Trời 

Cao Cấp 

Mây Nhựa 

E165

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho bộ gồm 2 ghế đơn, 1 

bàn, 1 ghế dài, chưa bao gồm đệm, 

gối.

- Bàn: 150 x 82 x 34

- Ghế dài: 210 x 81 x 

78

16,500,000
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Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa E113

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho 1 bộ gồm 3 ghế đơn,1 

bàn có kính cường lực , 1 ghế dài, 

chưa bao gồm đệm, gối.

- Bàn: 100 x 60 x 42

- Ghế dài: 180 x 80 x 

75

13,900,000

29

Bộ Sofa 

Ngoài Trời 

Cao Mây 

Nhựa E169

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho bộ gồm 2 ghế đơn, 1 

ghế dài, 1 bàn và 1 đôn nhỏ, 1 đôn 

kê chân, chưa bao gồm đệm, gối.

- Bàn: 151 x 71 x 46

- Ghế dài: 207 x 105 x 

69

22,950,000

30

Bộ Sofa 

Mây Nhựa 

E141

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho 1 Bàn, 2 Ghế đơn, 1 

ghế dài, đã bao gồm đệm, gối.

- Bàn: 120 x 60 x 42

- Ghế dài: 236 x 118 x 

97

28,550,000

31 12,800,000 Dây dẹt

32 16,850,000 Dây tròn

33

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa E139

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho 1 Bàn có kính cường 

lực, 1 ghế đơn, 1 ghế dài, 1 đôn, 

chưa bao gồm đệm, gối.

- Bàn: 90 x 50 x 42

- Ghế dài: 160 x 80 x 

80

10,100,000

34

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa E133

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho 1 bộ gồm 2 ghế đơn,1 

bàn có kính cường lực , 1 ghế dài, 

chưa bao gồm đệm, gối.

- Bàn: 90 x 60 x 45

- Ghế dài: 160 x 70 x 

75

- Ghế đơn: 70 x 70 x 

75

15,800,000

35

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa E128

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho 1 Bàn, 1 ghế dài, chưa 

bao gồm đệm, gối.

- Bàn: 80 x 80 x 35

- Ghế dài: 200 x 70 x 

70

10,500,000

Bộ Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa 

HNSF03

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho 1 bộ gồm 1 bàn có 

kính cường lực và 4 ghế dài, chưa 

bao gồm đệm, gối.

- Bàn: 120 x 120 x 72

- Ghế dài: 180 x 70 x 

88
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Bộ Sofa 

Mây Nhựa 

Ngoài Trời 

Cao Cấp 

Phong Cách 

Bắc Âu 

E172

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho bộ gồm 2 sofa dài, 1 

bàn và 1 đôn nhỏ, chưa bao gồm 

đệm, gối.

- Bàn: 100 x 100 x 33

- Ghế dài: 180 x 80 x 

70

21,500,000

37

Bộ Sofa Góc 

Chữ L Cao 

Cấp E171

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho bộ gồm 1 sofa chữ L, 

ghế đơn, 1 bàn, chưa bao gồm đệm, 

gối.

- Bàn: 85 x 85 x 20

- Ghế dài: 290 x 145 x 

67

20,500,000

38

Bàn Ghế 

Mây Nhựa 

Cafe Cao 

Cấp HN 15

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn kèm 

kính cường lực, chưa kèm đệm, gối.

- Bàn: 70 x 70 x 45

- Ghế dài: 83 x 83 x 

88

7,650,000

39

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa A115

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho 1 bộ gồm 2 ghế đơn,1 

bàn có kính cường lực , 1 ghế dài, 

chưa bao gồm đệm, gối.

- Bàn: 90 x 60 x 42

- Ghế dài: 160 x 80 x 

75

9,550,000

40

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa 

HNSF06

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn giá cho 1 bộ gồm 1 bàn và 2 

ghế, chưa bao gồm đệm gối

- Bàn: 100 x 

- Ghế dài: 120 x 
4,250,000

41
Bàn Ghế Hồ 

Bơi BB070

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho 1 bộ gồm 2 ghế, 1 bàn 

chưa bao gồm đệm.

- Ghế: 88 x 78 x 124 12,800,000

42

Bàn Ghế 

Sofa Ngoài 

Trời Dây 

Rope E162

Khung inox kết hợp gỗ Teak, đan sợi 

rope/ dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho bộ gồm 2 ghế đơn, 1 

bàn, 1 ghế dài, chưa bao gồm đệm, 

gối.

- Bàn: 115 x 65 x 45

- Ghế dài: 200 x 72 

x73

17,000,000
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Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa E160

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho 1 bộ gồm 2 ghế đơn,1 

bàn có kính cường lực , 1 ghế dài, 

chưa bao gồm đệm, gối.

- Bàn: 90 x 60 x 42

- Ghế dài: 160 x 80 x 

75

12,380,000

44

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa E140

Khung gỗ Teak kết hợp inox, đan 

dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho 1 bộ gồm 2 ghế đơn,1 

bàn có kính cường lực , 1 ghế dài và 

1 bàn góc nhỏ, chưa bao gồm đệm, 

gối.

- Bàn: 90 x 60 x 42

- Ghế dài: 150 x 80 x 

75

17,800,000

45

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa E138

Khung gỗ Teak kết hợp inox, đan 

dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho 1 Bàn, 1 Ghế đơn, 2 

đôn, chưa bao gồm đệm, gối.

- Bàn: 90 x 60 x 35

- Ghế dài: 160 x 75 

x70

16,950,000

46

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa E134

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn giá cho bộ gồm 2 ghế đơn, 1 

bàn kèm kính cường lực 8mm, 1 ghế 

dài, chưa bao gồm đệm, gối.

- Bàn: 

- Ghế dài: 140 x 60 x 

90

9,250,000

47

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa E131

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho bộ gồm 1 ghế đơn, 1 

bàn, 1 ghế dài, chưa bao gồm đệm, 

gối.

- Bàn: 100 x 80 x 40

- Ghế dài:150 x 70 x 

75

Ghế đơn: 65 x 65 x 75

7,800,000

48

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa E130

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho 1 bộ gồm 2 ghế đơn,1 

bàn có kính cường lực , 1 ghế dài, 

chưa bao gồm đệm, gối.

- Bàn: 120 x 60 x 42

- Ghế dài: 150 x 75 x 

75

8,700,000

49

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa E127

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho 1 bộ gồm 2 ghế đơn,1 

bàn có kính cường lực , 1 ghế dài, 

chưa bao gồm đệm, gối.

- Bàn: 100 x 50 x 42

- Ghế dài: 140 x 65 x 

83

8,250,000



50

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa E125

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho 1 bộ gồm 2 ghế đơn,1 

bàn có kính cường lực , 1 ghế dài, 

chưa bao gồm đệm, gối.

- Bàn: 110 x 60 x 42

- Ghế dài:160 x 80 x 

80

9,650,000

51

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa E124

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn giá cho 1 bộ gồm 1 bàn kèm 

kính cường lực, 1 ghế dài 1,3m, 2 

ghế đơn, chưa đệm.

- Bàn: 120 x 60 x 45

- Ghế dài: 160
11,200,000

52

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa Cao 

Cấp E122

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho 1 bộ gồm 2 ghế đơn,1 

bàn có kính cường lực , 1 ghế dài, 

chưa bao gồm đệm, gối.

- Bàn: 110 x 60 x 42

- Ghế dài: 150 x 80 x 

75

14,700,000

53

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa Cao 

Cấp E121

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho 1 bộ gồm 2 bàn có 

kính, 2 bàn kê chân, 3 ghế đơn, 1 ghế 

dài,chưa bao gồm đệm, gối.

- Bàn: 80 x 60 x 42

- Ghế dài: 180 x 80 x 

80

26,500,000

54

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa E118

Khung inox sơn tĩnh điện, đan dây 

dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho 1 bộ gồm 1 Bàn có 

kính cường lực, 2 ghế đơn, 1 ghế dài, 

2 đôn chưa bao gồm đệm, gối.

- Bàn: 70 x 70 x 42

- Ghế dài: 220 x 80 

x80

17,600,000

55

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa E116

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho 1 bộ, chưa bao gồm 

đệm, gối.

- Ghế dài: 160 x 160 x 

55
10,500,000

56

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa A236

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho 1 bộ gồm 2 ghế đơn,1 

bàn có kính cường lực , 1 ghế dài, 

chưa bao gồm đệm, gối.

- Bàn: 90 x 60 x 42

- Ghế dài: 160 x 80 x 

75

14,500,000



57

Bàn Ghế 

Sofa Mây 

Nhựa A222

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK.

Đơn Giá Cho 3 ghế dài, 2 bàn tròn, 2 

bàn kê chân, chưa bao gồm đệm, gối.

- Bàn: 60 x 60 x 42

- Ghế dài: 160 x 75 x 

75

22,500,000

Ghi chú: Dung sai kích thước ± 5% Đơn giá chưa bao gồm VAT và chi phí vận chuyển

Thời gian sản xuất: 10-35 ngày làm việc kể từ ngày nhận tạm ứng.

Kích thước và mầu sắc thay đổi theo yêu cầu

Bảo hành: 18 tháng đối với khung và dây

Phương thức thanh toán: Đặt cọc 50% tổng giá trị đơn hàng; 50% còn lại thanh toán ngay khi giao hàng


